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GHI CHUÏ

SÄÚ CHÆÎ

1 1912211607 Hoàng Thái Việt Ái N19KDN2 30/04/1995 Quảng Trị 1.5 Mäüt pháøy Nàm

2 1912211608 Võ Thị Đường An N19KDN2 02/04/1995 Quảng Nam 0.5 Khäng pháøy Nàm

3 1912211612 Trần Thị Bá Châu N19KDN2 08/11/1993 Gia Lai 9.0 Chên

4 1813219490 Đỗ Mạnh Cường N18KDN 20/06/1993 Gia Lai 0.0 Khäng

5 1912211619 Trần Thị Thu Hiền N19KDN1 14/12/1995 Gia Lai 3.3 Ba pháøy Ba

6 1812219507 Võ Vương Hiền N18KDN 14/12/1993 Đà Nẵng 1.8 Mäüt pháøy Taïm

7 1912211620 Nguyễn Thị Ánh Hồng N19KDN2 10/08/1993 Đà Nẵng 5.4 Nàm pháøy Bäún

8 1912211622 Nguyễn Ngọc Như Hương N19KDN2 24/08/1995 Đà Nẵng 2.4 Hai pháøy Bäún

9 1812219532 Nguyễn Thị Hương Lan N19KDN2 23/10/1994 Gia Lai 1.4 Mäüt pháøy Bäún

10 1912211625 Hoàng Thị Thùy Linh N19KDN1 25/04/1995 Quảng Trị 5.5 Nàm pháøy Nàm

11 1913211628 Nguyễn Huy Mạnh N19KDN1 01/04/1994 Gia Lai 7.0 Baíy

12 1812219544 Huỳnh Hà Minh N19KDN2 09/05/1987 Đà Nẵng 6.0 Saïu

13 1813219554 Nguyễn Hồ Bảo Nguyên N18KDN 18/09/1994 Đà Nẵng 7.0 Baíy

14 1913211631 Trần Đình Pháp N19KDN2 26/08/1995 Đà Nẵng 5.3 Nàm pháøy Ba

15 1913211632 Văn Phú Phi N19KDN1 09/12/1994 Đà Nẵng 7.6 Baíy pháøy Saïu

16 1813219575 Phạm Ngọc Sơn N18KDN 08/08/1994 Đà Nẵng 7.0 Baíy

17 1812219590 Phạm Thị Duy Thảo N18KDN 14/08/1994 Quảng Nam 6.7 Saïu pháøy Baíy

18 1913211637 Hồ Xuân Tín N19KDN2 03/01/1989 Đà Nẵng 8.5 Taïm pháøy Nàm

19 1912211638 Nguyễn Thị Duy Trâm N19KDN2 25/11/1994 Đà Nẵng 5.1 Nàm pháøy Mäüt

20 1912211639 Lê Hoàng Huyền Trang N19KDN2 27/08/1994 Đà Nẵng 6.3 Saïu pháøy Ba

21 1913211640 Nguyễn Hữu Trung N19KDN1 01/03/1995 Quảng Trị 7.0 Baíy

22 1913211641 Đặng Xuân Trường N19KDN2 30/08/1994 Đà Nẵng 7.5 Baíy pháøy Nàm

23 1813219617 Hoàng Thanh Tùng N18KDN 22/12/1991 Nghệ An 7.3 Baíy pháøy Ba

24 1912211642 Nguyễn Lê Phương Uyên N19KDN1 09/01/1995 Đà Nẵng 7.0 Baíy

25 1912211644 Nguyễn Thị Ánh Vi N19KDN2 21/07/1995 ĐăkLăk 7.3 Baíy pháøy Ba

26 1713219917 Nguyễn Quốc Việt N17KDN 07/12/1992 Bình Định 5.3 Nàm pháøy Ba
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